TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN                BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II
      TỔ: VẬT LÝ                                                       NĂM HỌC: 2022-2023
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO

	
	
	GIẢNG DẠY LỚP
	Tổng tiết dạy
	Kiêm nhiệm
	Tổng số tiết/Tuần

	
	
	SÁNG
	CHIỀU
	
	
	

	1
	VÕ VĂN HAI
	LÝ: 10/1

CNGHỆ : 12/1, 12/6


	LÝ: 11/3,11/4,11/5,11/6
CN 11/1  11/2
	14+ 4
	BCHCĐ

1


	19

	2
	LÊ THỊ HỒNG ANH
	LÝ: 10/2, 12/2, 12/5


	LÝ: 10/5, 10/8
CN 11/4  11/7
	13 + 4
	TTCM

3
	20

	3
	THÁI THỊ HIẾU

	LÝ:12/1,12/6,10/3

C. NGHỆ: 12/3,12/4


	LÝ:10/6,10/7
CN: 11/6  11/5
	       15 + 4
	0
	19

	4
	NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI

	LÝ:12/3,12/4
C. NGHỆ:12/2,12/5


	LÝ:11/1,11/2,11/7
CN: 11/3
	    14,5 + 2
	TTCĐ

1
TTND

2
	19,5


